BO THUONG MAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap — Tw do — Hanh phiuc
Sb: 04/2007/TT-BTM

Ha N6i, ngay 04 thang 4 ndm 2007

THONG TV

Hwéng dan hoat dong xuét khau, nhap khau, gia cong, thanh ly hang nhap khau va

tiéu thu san pham cta doanh nghiép cé vén dau tw nwéc ngoai quy dinh tai Nghi dinh s6

108/2006/ND-CP ngay 22/09/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va hwéng dan thi hanh
mot sé diéu cia Luat Dau tw

Can cv Nghij dinh s6 29/2004/ND-CP ngay 16 thang 01 nam 2004 ctia Chinh phl vé chirc
nang, nhiém vy, quyén han va té chlrc bé may clia Bé6 Thwong mai;

Can ctr Nghi dinh s6 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cia Chinh pha quy dinh chi tiét va
hwéng dan thi hanh mét s6 diéu clia Luat Bau tw;

Can ctr Nghi dinh sd 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 ctia Chinh pha quy dinh chi tiét thi
hanh Luat Thwong mai vé hoat déng mua ban hang hoa quéc té va hoat déng dai ly mua, ban, gia
cong va qua canh hang hoa véi nwéc ngoai;

Sau khi théng nhét vé&i cac bd cé lién quan, Bé6 Thwong mai huéng dan thd tuc xuét khau,
nhap kh4u, gia céng, thanh ly hang nhap khau va tiéu thu sdn pham ctia doanh nghiép cé vén dau
tw nwé'c ngoai theo Luat DAu tv nhu sau:

I. PHAM VI BPIEU CHINH VA DOl TUQNG AP DUNG

- Théng tw nay hwéng dan tha tuc xuat khdu sadn pham; nhap khdu may moéc, thiét b,
nguyén liéu, vat tw, phu tung, linh kién va cac hang hoa khac phuc vu cho hoat déng dau tw; gia
cong hang ho4; thanh ly hang nhap khau va tiéu thu s&n pham clia doanh nghiép 100% vén nudc
ngoai, doanh nghiép lién doanh, bén nwdc ngoai tham gia hop ddng hop tac kinh doanh (goi
chung la doanh nghiép c6 vén dau tw nwdc ngoai).

- Hoat déng mua bén‘ hang hoa va cac hoat déng lién quan truc tiép dén mua ban hang hoa
cla doanh nghiép cé von dau tw nwéc ngoai theo quy dinh tai Luat Thwong mai khong thuéc pham
vi diéu chinh clia Thong tw nay.

Il. QUY BINH CHUNG
1. Xuét khau
- Doanh nghiép c6 vén dau tw nwoc ngoai ¢ quyén truc tiép xuat khdu hoac uy thac xuat
khau san pham do doanh nghiép san xuat.

- Béi voi hang hoa thudc dién xuét khau theo gidy phép clia B Thwong mai, hang hoa xuét
khau thudc dién quan ly chuyén nganh, thi tuc xuét khau thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh sb
12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006.

2. Nhap khéu
a) Hang héa nhap khau

- Doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai dwoc trwc tiép nhap khau hodc uy thac nhap khau
may madc, thiét bj, nguyén liéu, vat tw, phu tung, linh kién, chi tiét, cum chi tiét va cac hang hoa
khac dé trién khai hoat dong dau tw phu hop véi muc tiéu ctia du an dau tw quy dinh tai Gidy phép
dau tw hodc Gidy chirng nhan dau tw.

- DB6i v6i hang hoa thudc dién nhap khau theo gidy phép clia B6 Thwong mai, hang hoa
nhap k,héu thuéc dién quan ly chuyén nganh, thi tuc nhap khau thwc hién theo qui dinh tai Nghi
dinh sO 12/2006/NB-CP ngay 23/01/2006.

b) Diéu kién nhap khau
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- Hang hoa dé tao tai san c¢b dinh va hang hoa nhap khau dé phuc vu cho san xuét cla
doanh nghiép c6 von dau tw nwédc ngoai phai phu hop véi muc tiéu hoat déng, quy md cda dy an
dau tw.

- Hang hoa nhap kh&u 1am mau phuc vu cho muc dich giang day hoac trwng bay, gioi thiéu
san phdm tai cac phong trwng bay, gian hang héa cla doanh nghiép cé vén dau tw nwdc ngoal
phai pht hop véi quy mé dao tao hodc quy mé cta phong trung bay, trién 1am, gidi thiéu san
pham.

3. Mot sé hoat dong xuat khau, nhap khau khac
a) Tam nhap, tai xuat

- Doanh nghiép c6 vén dau tw nwoc ngoai dwoc tam nhap cac hang hoa sau dé thuc hién
dw an dau tu tai Viét Nam:

+ May mac, thiét bi, phuong tién van chuyén, khuén, mau dé thuwc hién hop ddng gia cong
hodc dé phuc vu hoat déng san xuat theo hinh thirc thué, muwon;

+ Hang hoa dé trung bay tai cac hoi cho, trién 1am, cac phong trung bay, gi¢i thiéu san
pham hodc dé nghién ctru san xuét, lam mau cho gidng day, dao tao, huén luyén;

+ San pham da xuét khau dé bao hanh, stra chira hoac thay thé sau do tai xuat khau.

- Bi voi hang tam nhap khau thudc dién co gidy phép ciia B Thuong mai, hoéc thudc dién
quan ly chuyén nganh, tha tuc nhap khau thwe hién theo qui dinh tai Nghi dinh so 12/2006/NB-CP
ngay 23/01/2006.

- Hang tam nhap khau néu tiéu thy tai thi treong Viét Nam, doanh nghiép co von dau tw
nwéc ngoai phai tuan thq theo quy dinh tai Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 va phai
thwe hién cac nghia vu vé thué theo quy dinh cla phap luat.

- Thoi han tam nhap, tai xuat dwoc thyc hién theo thoa thuan ctia doanh nghiép cé von dau
tw nwédc ngoai voi bén déi tac va phai dang ky tai co' quan hai quan.

b) Tam xuét, tai nhap

- Doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai dugc tam xudt, tai nhap cac hang hoa sau dé
thwe hién dw an dau tw tai Viét Nam:

+ May mac, thiét bi, phwong tién van chuyén, dung cu, khuén mau, nguyén vat liéu dé phuc
vy hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiép & nudc ngoai, dé thuc hién hop ddng gia
cong, hoac dé bao hanh, stra chira, thay thé;

+ Hang héa dé trung bay tai hdi cho, trién 1am.

- Hang tam xuét khau thudc dién co6 gidy phép clia B6 Thuong mai, hoc thudc dién quan ly
chuyén nganh, tha tuc xuat khau thuc hién theo qui dinh tai Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay
23/01/2006.

- Hang tam xuét khau néu tiéu thy tai thj treong nwoc ngoai, doanh nghiép co vén dau tw
nwéc ngoai phai thire hién cac nghia vy vé thué theo quy dinh cla phap luét.

- Thoi han tam xuét, tai nhap thuc hién theo thoa thuan cta doanh nghiép c6 vén dau tw
nwéc ngoai véi doi tdc nwdc ngoai va phai dang ky thoi han tai co quan hai quan.

c) Xuét khau, nhap khéu tai chd

- Doanh nghiép c6 von dau tw nwoc ngoai dugc thuc hién xuat khau tai chd hang hoéa do
doanh nghiép san xuat tai Viét Nam theo cac diéu kién sau:

+ Doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai xuét khau tai chd phai ky hop ddng xuét khau,
trong dé quy dinh rd viéc giao hang tai Viét Nam theo chi dinh clia ngwdi mua hang la thwong
nhan nwé&c ngoai;

+ Thwong nhan Viét Nam hodc doanh nghiép cé vén dau tu nwéc ngoai khac cé nhu ciu
nhap khau tai chd phai ky hop ddng nhap khau véi chinh thuwong nhan nuwéc ngoai da ky hop dong
mua hang ctia doanh nghiép xuét khau tai chd, trong d6 quy dinh rd viéc giao hang tai Viét Nam
theo chi dinh clia nguwdi ban hang la thwong nhan nwédc ngoai.
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- Doanh nghiép c6 von dau tw nwéc ngoai dugc thwe hién nhap khau tai chd may mac, thiét
bi, dung cu, vat tw dé tao tai san co dinh, nguyén vat liéu cho san xuat theo céac diéu kién sau:

+ Doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai nhap khau tai chd phai ky hop déng nhap khdu
véi chinh thwong nhan nuwéc ngoai da ky hop ddng mua hang cla thuwong nhan Viét Nam, trong
dé quy dinh rd viéc nhan hang tai Viét Nam theo chi dinh clia nguwdi ban hang la thwong nhan
nw&c ngoai.

+ Thuong nhan Viét Nam hoac doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai xuét khau tai chd
phai ky hop dong xuat khau, trong d6 quy dinh rd viéc giao hang tai Viét Nam theo chi dinh cla
ngwdi mua hang la thwong nhan nwéc ngoai;

d) Nhap khau hang hoa dé tiép thi, khuyén mai

Doanh nghiép co vén dau tw nwéc ngoai da duwoc cap Glay phép dau tw, Giay chung nhan
dau tw c6 nhu cau nhap kh&u hang héa cung chiing loai véi san pham do doanh nghiép san xuét
dé tlep thi, gi¢i thiéu s&n phdm phuc vu cho hoat ddng dau tw va dé khuyén mai cho viéc tiéu thu
san pham thi dang ky ké& hoach nhap khau tai Bd Thwong mai.

4. Thanh ly hang nhap khau

a) Doanh nghiép cé vén dau tw nuwéc ngoai dwgc thanh ly hang hoa nhap khau bao goém:
may méc, thiét bi, phwong tién van chuyén, nguyén liéu, vat tw va cac hang hoa nhap khau khac
thuéc s& hivru clia doanh nghiép theo céac hinh thirc: xuét khéu, nhwong ban tai thj trwedng Viét
Nam, cho, biéu, ting, tiéu hay.

b) Hang hoa nhap khu thuéc dién thanh Iy bao gém:
- Vat tw, thiét bi déi dw sau khi hoan thanh xay dwng co ban hinh thanh doanh nghiép;

- May moc, thiét bi, phwong tién van chuyén, nguyén vat liéu va cac hang hoa khac khi
doanh nghiép van dang hoat dong;

- Tai s&n cla doanh nghiép sau khi giai thé, chdm dit hoat dong.
c) biéu kién thanh ly hang nhap khéu:

Hang nhap kh4u chi dwgc thanh ly khi dap ¢rng moét trong cac diéu kién sau:
- Bbi véi may méc, thiét bi, phwong tién van chuyén:

+ Hét thoi gian khau hao;

+ Bj hw héng;

+ D& thu hep quy mo san xuét hodc thay déi muc tiéu hoat dong;
+ D& thay thé may mac, thiét bi, phwong tién van chuyén méi.

- B6i v&i nguyén vat liéu va cac hang hoa khac:

+ Dw thtra, tdn kho;

+ Khéng dam bao chét lvong;

+ Khong phu hop véi hoat déng san xuét kinh doanh ctia doanh nghiép.

5. Gia cong

a) Doanh nghiép c6 vén dau tw nudc ngoai dwoc nhan gia céng, gia cong lai san pham phu
hop véi muc tiéu quy dinh tai Giay phép dau tw hoac Giay chirng nhan dau tw, cu thé:

- Buoc nhan gia céng cho thwong nhan nwdc ngoai, nhan gia céng va gia céng lai cho
thwong nhan trong nwéc.

- buoc thué gia cong trong nwéc, dat gia cong (’?’ nwéc ngoai mét hoac nhiéu cong doan‘sér)
xuat ma may moc, thiét bi ctia doanh nghiép c6 von dau tw nwédc ngoai chwa dap ¢ng duoc ve so
lwgng hodc chat lwgng.

b) Hang hoa gia céng phai khéng thudéc Danh muc hang héa cdm xuét khau, tam ngirng xuét
khau; cAm nhap khau, tam ngirng nhap khau. Déi véi hang hoa xuét khau, nhap khau theo gidy
phép, doanh nghiép cé vén dau tw nwéc ngoai chi dwoc ky hop dbng gia cong sau khi dwoc Bo
Thwong mai cép gidy phép.

WWW.Viipip.com



c) Doanh nghiép c6 vbén dau tw nwéc ngoai chi dwoc thuc hién hoat dong gia cong sau khi
da hoan thanh dau tw xay dung co ban hinh thanh doanh nghiép va bat dau di vao hoat dong san
xuat kinh doanh.

6. Mua, ban hang hoa giira doanh nghiép ché xuét véi thi treong noi dia

a) Viéc mua ban hang hoa gitra doanh nghiép ché xuat vai thi tredng noi dia dwoc thuc hién
theo quy dinh tai Diéu 15 Nghi dinh 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 ciia Chinh phd. Hang hoa do
doanh nghiép ché xuét mua hodc ban véi thi trwo'ng noi dia phai khéng thuéc Danh muc hang hoa
cam xuét khau, nhap khau theo quy dinh tai Nghi dinh 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006. Hang hoa
thudc dién quan Iy theo gidy phép hodc quan ly chuyén nganh phai dwgc B6 Thwong mai hodc co
quan quan ly chuyén nganh chap thuan bang van ban méi dwgc mua hodc ban vao thi trudng noi
dia.

b) Quan hé mua, ban hang hoa gitra doanh nghiép ché xuét va thi trwéng néi dia la quan hé
xuat nhap khau. Doanh nghiép ché xuét dwoc trwc tiép lam thi tuc xuat khdu, nhap khau tai co
quan hai quan, khéng phai lam thi tuc phé duyét k& hoach nhap khau tai cac Ban quan ly Khu ché
xuét, Khu cong nghiép, Khu cong nghé cao, Khu kinh t&, Khu thwong mai.

¢) Viéc nhwong ban phé liéu, phé phdm thu dwoc trong qua trinh san xuat duoc thyc hién
theo hwéng dan clia co quan quan ly méi tredng.

d) Viéc mua van phong phdm, hang hoa tw thi trudng noi dia phuc vu sinh hoat hang ngay
cta doanh nghiép ché xuat khdng phai lam thd tuc hai quan ma chi can dang ky voi cac Ban quan
ly Khu ché xuat, Khu cdng nghiép, Khu cdng nghé cao, Khu kinh t&, Khu thwong mai.

7. Tiéu thy san pham tai thi trweéng Viét Nam

a) Doanh nghiép c6 vén dau tw nuwéc ngoai dugc trwc tiép ban budn, ban I1& hodc théong qua
dai ly dé tiéu thu san phdm do doanh nghiép san xuét tai Viét Nam. Viéc tiéu thu san pham cla
doanh nghiép khéng bi gi¢i han vé dia ban tiéu thu va sy kiém soat cia Nha nwéc vé gia ban hang
hoa, dich vu. Trwong hgp hang hoa, dich vu do Nha nwéc quan ly gia thi phai ap dung theo khung
gia do co quan nha nuwéc cé thdm quyén coéng bd. Trwdng hop hang hoa thudc dién phan phbi
theo quy dinh riéng clia Nha nwéc thi thyee hién theo cac quy dinh dé.

b) Doanh nghiép c6 vén dau tw nwéc ngoai da dwoc cap Gidy phép diu tw hodc Gidy chirng
nhan dau tw trong dé cé quy dinh dwoc 1am dai ly ban san phdm san xuét tai Viét Nam cho doanh
nghiép khac thi tiép tuc dwoc lam dai ly tiéu thu sdn pham. Déi véi cac trwong hop khac, Bo
Thwong mai xem xét tirng trwdng hop cu thé.

ll. HO SO, THU TUC

1. H6 so, thu tuc d6i véi xuat khau, nhap khau, gia céng v&i nwéc ngoai, thanh Iy
hang nhap khau, mién thué hang nhap khau

a) Doanh nghiép c6 vén dau tw nudc ngoai dwoc trurc tiép l1am thi tuc xuét khau, nhap khau,
gia céng v&i nwdc ngoai, mién thué hang nhap khau, thanh ly hang nhap khau da dwoc mién thué
nhap khau tai co quan hai quan.

Viéc thanh Iy hang nhap khau da chju thué nhap khau do doanh nghiép c6 vén dau tw nwoc
ngoé‘i tw quyét dinh trén co s& phu hop véi diéu kién thanh ly hang nhap khau néu tai khoan ¢ muc
4 phan Il Théng tw nay.

Viéc thanh ly hang nhap khu thudc quyén kinh doanh nhap khau danh riéng cho cac doanh
nghiép thwong mai nha nwéc chi dwgc phép thwe hién sau khi cé van ban chap thuan ctia Bo
Thwong mai.

b) H6 so xuét khdu, nhap khdu, gia cong v&i nwéc ngoai, mién thué nhap khau thuyc hién
theo quy dinh clia phap luat vé hai quan.

. c) Hd so thanh ly hang nhap kh&u da dwoc mién thué nhap khau gvi co' quan hai quan bao
gom:
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- Thanh ly vat tw, thiét bi nhap khau déi dw sau khi hoan thanh xay dwng co ban:

+ Cong van dé nghi thanh ly (kém theo danh muc hang dé& nghi thanh ly), trong dé néu ré
hinh thirc thanh ly.

B - Thanh ly may mdc, thiét bi, phwong tién van chuyén va hang hoa khac khi doanh nghiép
van dang hoat dong:

+ Cong vén'dé nghi thanh ly cua doanh nghiép, trong d6 néu rd hinh thire thanh Iy va danh
muc may maéc, thiét bi, phwong tién van chuyén, vat tw va cac hang hoa khac dé nghj thanh ly;

+ Ban ké khai khau hao may mac, thiét bi, phuong tién van chuyén hoac bién ban giam dinh
may moc, thiét bi, phwong tién van chuyén bj hw héng;

- Thanh Iy may méc, thiét bi, vat tw va cac hang hoa khac sau khi doanh nghiép c6 vén dau tw
nwéc ngoai cé quyét dinh gidi thé, chAm dirt hoat dong:

+ Cong vén,d‘é nghi thanh ly clia doanh nghiép, trong d6 néu rd hinh thire thanh ly va danh
muc may mac, thiet bi, phwong tién van chuyén, vat tw va cac hang hoa khac dé nghj thanh ly;

+ Ban ké khai khau hao may mac, thiét bi, phwong tién van chuyén hoac bién ban giam dinh
may mac, thiét bj, phwong tién van chuyén.

+ Quyét dinh clia co' quan cap Gidy phép dau tw hoac Gidy chirng nhan dau tw chap thuan
viéc gidi thé, cham dwt hoat déng clia doanh nghiép;

+ Phwong an thanh ly tai san.

d) H6 so thanh Iy hang nhap khau thudc quyén kinh doanh nhap khau danh riéng cho cac
doanh nghiép thwong mai nha nwéc glvi Bo Thwong mai bao gom:

+ Cong van dé nghi thanh ly ctia doanh nghiép kém theo danh muc hang hoa dé nghi thanh
ly;

+ Giai trinh néu ly do thanh Iy va hinh thirc thanh Iy cu thé '(néu thanh ly theo hinh thtrc tiéu
huy thi néu cu thé phwong an tiéu huy, néu nhuong ban, cho, biéu, tang thi néu cu thé dbi twong
nhwong ban, cho, bieu tang).

d) Hb so nhap khau hang hoa dé tiép thi, khuyén mai giri B6 Thwong mai bao gém:

- Cong van dé nghi nhap khdu kém theo danh muc hang héa nhap khdu (t&n hang, sbé
lwong, tri gid);

- Béo cdo giai trinh vé viéc nhap khau hang hoa dé tiép thi, khuyén mai (néu ré can clr dé
xac dinh soO lwong, tri gia dé nghi nhap khéu).

- Van ban xac nhan viéc dang ky thuc hién chuong trinh khuyén mai (d6i voi nhu cau nhap
khau dé khuyén mai).

- Ban sao Gidy phép dau tw hodc Gidy chirng nhan dau tuw.
2. Thoi han giai quyét cia Bé Thwong mai

Trong thoi han 5 ngay lam viéc ké tlr ngay nhan dwoc day du hé s, B6 Thwong mai ¢ van
ban tra I&i doanh nghiép viéc chap thuan hodc khong chap thuan dé nghj ctia doanh nghiép.

IV. DIEU KHOAN THI HANH
1. Théng tw nay c6 hiéu Iwc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang Céng bao.

2. Bai bé cac Thong tw s6 23/1999/TT-BTM ngay 26/7/1999, s& 22/2000/TT-BTM ngay
15/12/2000, s 26/2001/TT-BTM ngay 4/12/2001 va Thong tw s6 01/2005/TT-BTM ngay 6/1/2005
cta BO Thwong mai./.

Noi nhan: KT. BO TRUONG
- Ban Bi thw Trung wong Dang; THU TRUONG
- Thua twéng Chinh phad, cac Phé Tha twéng Chinh phd;

- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thuéc Chinh ph;

- UBND c&c tinh, thanh phé trwc thuéc TU;
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- BQL KCN, KCX, KCNC céc tinh, thanh phé tryc thuéc TU;

- S& Thwong mai cac tinh, thanh phé truc thudoc TU;

- Cuc Kiém tra van ban (B Tu phap);

- Kiém toan Nha nwoc; R

- Cong bao, Website Chinh phu; Le Danh Vinh
- Cac don vi thudc co quan Bé6 Thwong mai;

- Lwu: VT, KHDT, PC.
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 THÔNG TƯ

 Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Sau khi thống nhất với các bộ có liên quan, Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục  xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư  như  sau:

 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

 

- Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Xuất khẩu

 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất.

- Đối với hàng hoá thuộc diện xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

2. Nhập khẩu

a) Hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên  liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với hàng hoá thuộc diện nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

b) Điều kiện nhập khẩu

- Hàng hoá để tạo tài sản cố định và hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, quy mô của dự án đầu tư.

- Hàng hoá nhập khẩu làm mẫu phục vụ cho mục đích giảng dạy hoặc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các phòng trưng bày, gian hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy mô đào tạo hoặc quy mô của phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

 

3. Một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác

a) Tạm nhập, tái xuất

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu để thực hiện hợp đồng gia công hoặc để phục vụ hoạt động sản xuất theo hình thức thuê, mượn;

+ Hàng hoá để trưng bày tại các hội chợ, triển lãm, các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc để nghiên cứu sản xuất, làm mẫu cho giảng dạy, đào tạo, huấn luyện;

+ Sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sau đó tái xuất khẩu.

- Đối với hàng tạm nhập khẩu thuộc diện có giấy phép của Bộ Thương mại, hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

- Hàng tạm nhập khẩu nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo thoả thuận của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với bên đối tác và phải đăng ký tại cơ quan hải quan.

b) Tạm xuất, tái nhập

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm xuất, tái nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:

+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, khuôn mẫu, nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ngoài, để thực hiện hợp đồng gia công, hoặc để bảo hành, sửa chữa, thay thế;

+ Hàng hóa để trưng bày tại hội chợ, triển lãm.

- Hàng tạm xuất khẩu thuộc diện có giấy phép của Bộ Thương mại, hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo qui định tại Nghị đinh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

- Hàng tạm xuất khẩu nếu tiêu thụ tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thoả thuận của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với đối tác nước ngoài và phải đăng ký thời hạn tại cơ quan hải quan.

c) Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán  hàng là thương nhân nước ngoài.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu tại chỗ máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu cho sản xuất theo các điều kiện sau: 

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng nhập khẩu với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mua hàng của thương nhân Việt Nam, trong đó quy định rõ việc nhận hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người bán hàng là thương nhân nước ngoài.

+ Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu tại chỗ phải ký hợp đồng xuất khẩu, trong đó quy định rõ việc giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của  người mua hàng là thương nhân nước ngoài;

d) Nhập khẩu hàng hoá để tiếp thị, khuyến mại 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cùng chủng loại với sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm phục vụ cho hoạt động đầu tư và để khuyến mại cho việc tiêu thụ sản phẩm thì đăng ký kế hoạch nhập khẩu tại Bộ Thương mại.

 

4. Thanh lý hàng nhập khẩu

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:

Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

5. Gia công

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận gia công, gia công lại sản phẩm phù hợp với mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:

- Được nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, nhận gia công và gia công lại cho thương nhân trong nước.

- Được thuê gia công trong nước, đặt gia công ở nước ngoài một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng.

b) Hàng hoá gia công phải không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được ký hợp đồng gia công sau khi được Bộ Thương mại cấp giấy phép.

 

c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động gia công sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

6. Mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa

 

a) Việc mua bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Hàng hoá do doanh nghiệp chế xuất mua hoặc bán với thị trường nội địa phải không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006. Hàng hoá thuộc diện quản lý theo giấy phép hoặc quản lý chuyên ngành phải được Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận bằng văn bản mới được mua hoặc bán vào thị trường nội địa. 

 

b) Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất và thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, không phải làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu tại các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại.

 

c) Việc nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường.

 

d) Việc mua văn phòng phẩm, hàng hoá từ thị trường nội địa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục hải quan mà chỉ cần đăng ký với các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại.

 

7. Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam

 

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp bán buôn, bán lẻ hoặc thông qua đại lý để tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp không bị giới hạn về địa bàn tiêu thụ và sự kiểm soát của Nhà nước về giá bán hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá thì phải áp dụng theo khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Trường hợp hàng hoá thuộc diện phân phối theo quy định riêng của Nhà nước thì thực hiện theo các quy định đó. 

 

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có quy định được làm đại lý bán sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho doanh nghiệp khác thì tiếp tục được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm. Đối với các trường hợp khác, Bộ Thương mại xem xét từng trường hợp cụ thể.

 

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC 

 

1. Hồ sơ, thủ tục đối với xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, thanh lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, thanh lý hàng nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan.  

Việc thanh lý hàng nhập khẩu đã chịu thuế nhập khẩu do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu nêu tại khoản c mục 4 phần II Thông tư này.

Việc thanh lý hàng nhập khẩu thuộc quyền kinh doanh nhập khẩu dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại. 

b) Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

c) Hồ sơ thanh lý hàng nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu gửi cơ quan hải quan bao gồm:

- Thanh lý vật tư, thiết bị nhập khẩu dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản:

+ Công văn đề nghị thanh lý (kèm theo danh mục hàng đề nghị thanh lý), trong đó nêu rõ hình thức thanh lý.

- Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng;

        - Thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư và các hàng hoá khác sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

+ Quyết định của cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp;

+ Phương án thanh lý tài sản.

d) Hồ sơ thanh lý hàng nhập khẩu thuộc quyền kinh doanh nhập khẩu dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước gửi Bộ Thương mại bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp kèm theo danh mục hàng hoá đề nghị thanh lý;

+ Giải trình nêu lý do thanh lý và hình thức thanh lý cụ thể (nếu thanh lý theo hình thức tiêu huỷ thì nêu cụ thể phương án tiêu huỷ, nếu nhượng bán, cho, biếu, tặng thì nêu cụ thể đối tượng nhượng bán, cho, biếu tặng).

đ) Hồ sơ nhập khẩu hàng hoá để tiếp thị, khuyến mại gửi Bộ Thương mại bao gồm:

- Công văn đề nghị nhập khẩu kèm theo danh mục hàng hóa nhập khẩu (tên hàng, số lượng, trị giá);

- Báo cáo giải trình về việc nhập khẩu hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại (nêu rõ căn cứ để xác định số lượng, trị giá đề nghị nhập khẩu).

- Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (đối với nhu cầu nhập khẩu để khuyến mại).

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

 

2. Thời hạn giải quyết của Bộ Thương mại

 

 Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Thương mại có văn bản trả lời doanh nghiệp việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

2. Bãi bỏ các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại./.

 

		Nơi nhận:                                                                

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- BQL KCN, KCX, KCNC các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố  trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại;

- Lưu: VT, KHĐT, PC.

		KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Danh Vĩnh
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